Tuần:  15 (Từ ngày 14/ 12 / 2020 đến ngày 18 / 12 / 2020)        Buổi học thứ nhất / ngày
	Thứ
Ngày
	Tiết theo TKB
	Tiết theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng
dạy học

	Hai
14/12
	1
	85
	Chào cờ
	Chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn
An toàn giao thông: Biển báo cấm
	

	
	2
	43
	Tập đọc
	Hai anh em (Tiết 1)
	Tranh mhọa

	
	3
	44
	Tập đọc
	Hai anh em (Tiết 2)
	GA điện tử

	
	4
	71
	Toán 
	100 trừ đi một số
	Ppt, Q. tính

	
	
	
	
	
	

	Ba 
1512
	1
	29
	Chính tả
	Hai anh em
	Bảng phụ

	
	2
	29
	Mĩ thuật
	Khu vườn kì diệu
	Tranh,

	
	3
	72
	Toán 
	Tìm số trừ
	GA điện tử

	
	4
	15
	Kể chuyện
	Hai anh em
	Tranh mh

	
	
	
	
	
	

	Tư 
16/12
	1
	30
	Mĩ thuật
	Hoàn thành sản phẩm
	Tranh, màu

	
	2
	45
	Tập đọc
	Bé Hoa
	GA điện tử

	
	3
	73
	Toán
	Đường thẳng
	PPt, thước

	
	4
	15
	Tập viết
	Chữ hoa N
	Chữ mẫu,

	
	
	
	
	
	

	Năm
17/12
	1
	30
	Chính tả
	Bé Hoa
	Bảng phụ

	
	2
	30
	Thể dục
	Trò chơi: Vòng tròn
	Còi

	
	3
	74
	Toán 
	Luyện tập
	GA điện tử

	
	4
	15
	LT&C
	Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu: Ai thế nào?
	GA điện tử

	
	
	
	
	
	

	Sáu 
18/12
	1
	89
	Đọc sách 
	Đọc sách thư viện 
	Sách TV

	
	2
	15
	TLV
	Chia vui. Kể về anh chị em.
	GA điện tử

	
	3
	30
	Âm nhạc
	Ôn hát: “Chữ đẹp mà nết …”, “Vai chú…”
	Đàn, phách

	
	4
	75
	Toán 
	Luyện tập chung
	GA điện tử

	
	
	
	
	
	





     Buổi học thứ hai / ngày
	Tiết theo TKB
	Tiết theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng
dạy học

	1
	15
	Đạo đức
	Giữ gìn trường lớp sạch, đẹp (Tiết 2)
	GA điện tử


	2
	29
	Tiếng Anh
	Theme 3: Coulrs (2)
	

	3
	85
	HDH
	Hoàn thành bài, mở rộng kiến thức
	GA điện tử

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	29
	Thể dục
	Ôn bài: Thể dục phát triển chung. TC: Vòng..
	Còi

	2
	29
	Âm nhạc
	Ôn: “Chúc mừng sinh nhật”, “Cộc cách…”
	Đàn, phách

	3
	86
	HDH
	Hoàn thành bài, mở rộng kiến thức
	Bảng phụ

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	15
	TN&XH
	Trường học
	PPt, clip

	2
	86
	HĐNGCK
	GDNS TLVM Bài 7: Trang phục thể thao
	TL GDNS

	3
	87
	HĐNGCK
	HĐTN:  Chủ đề 5 “ Hôm nay nhà mình ..(T2)
	Ppt 

	4
	87
	HDH
	Hoàn thành bài, mở rộng kiến thức
	

	
	
	
	
	

	1
	15
	Thủ công
	Gấp, cắt, dán biển báo giao thông (Tiết 1)
	Quy trình

	2
	88
	HĐNGCK
	SHCĐ: Uống ước nhớ nguồn. Hát về chú b.đội
	

	3
	88
	HDH
	Hoàn thành bài, mở rộng kiến thức
	GA điện tử

	4
	89
	HDH
	Hoàn thành bài.
	Bảng phụ

	
	
	
	
	

	1
	90
	HDH
	Củng cố, mở rộng kiến thức
	Phiếu BT

	2
	30
	Tiếng Anh
	Theme 3: Coulrs (3)
	

	3
	90
	SH lớp/Sao
	SHL: Kiểm điểm cuối tuần
	Đánh giá

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Ngày 1 tháng 12 năm 2020
Tổ trưởng
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